
Stt Họ và tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMTND

Ngày, 

tháng, năm 

cấp

Nơi cấp Địa chỉ
Điểm 

thi
Kết quả

1
Trương Giang yến 

Nhi
1994 x 025094661 02/01/2014

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

73 Đường 17, Phường 4, 

Quận 8, Thành phố Hồ Chí 

Minh

19 Đạt

2 Lê Chí Nguyện 1999 x 385777295 13/05/2015 Công an tỉnh Bạc Liêu 20 Đạt

3 Danh Duy Linh 1999 x 385785001 27/05/2015 Công an tỉnh Bạc Liêu 16 Đạt

4 Võ Thành Phú 1999 x 025881900 22/07/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

5 Lê Hoàng Tuấn 1993 x 024848115 18/07/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
17 Đạt

6 Lê Thị Bảo Ngân 1998 x 025883146 05/12/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
16 Đạt

7 Nguyễn Trường An 1996 x 025652746 07/03/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
17 Đạt

8 Trương Bảo Ngọc 1999 x
07919900596

0
27/07/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
18 Đạt

9
Dương Nghiệp 

Hùng
1992 x 024607857 05/02/2007

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
14

Không 

đạt

10 Hoàng Văn Cường 1989 x 272785487 28/12/2015
Công an tỉnh Khánh 

Hòa
17 Đạt

11 La Thanh Đang 1996 x 285538937 20/02/2014
Công an tỉnh Bình 

Phước
19 Đạt

CHI NHÁNH TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC 

TẾ MẶT TRỜI ĐỎ 

(THÀNH PHỐ HÀ NỘI)

CHI NHÁNH TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC 

TẾ MẶT TRỜI ĐỎ 

(THÀNH PHỐ HÀ NỘI)

CHI NHÁNH TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC 

TẾ MẶT TRỜI ĐỎ 

(THÀNH PHỐ HÀ NỘI)

3b.    KẾT QUẢ THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

TẠI HỘI TRƯỜNG BAN - CA 10H30 NGÀY 29/05/2018 (LĨNH VỰC -  Y TẾ)



12 Trần Ngọc Khánh 1994 x 231055800 14/02/2014 Công an tỉnh Gia Lai 16 Đạt

13 Nguyễn Thanh Tùng 1993 x 352233739 12/12/2017 Công an tỉnh An Giang 15
Không 

đạt

14 Âu Thị Lệ 1992 x 916387940 26/04/2008
Công an tỉnh Thái 

Nguyên
14

Không 

đạt

15
Nguyễn Thị Tuyết 

Mai
1998 x 366210408 17/03/2017 Công an tỉnh Sóc Trăng 19 Đạt

16 Nguyễn Trọng Tân 1982 x 025999324 07/01/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
17 Đạt

17 Huỳnh Thiên Phú 1996 x 272527606 23/05/2012 Công an tỉnh Đồng Nai 20 Đạt

18 Lê Thị Cúc 1992 x 022977590 23/09/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
19 Đạt

19
Trương Thị Thanh 

Tú
1999 x 266066565 07/07/2015 Công an tỉnh Nghệ An 20 Đạt

20 Vương Mỹ Huyền 1998
09219800040

9
25/07/2015

Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
18 Đạt

21 Trần Thị Kim Ngân 1996 x 272490105 18/07/2011 Công an tỉnh Đồng Nai 19 Đạt

22
Phạm Ngọc Tuyết 

Nhi
1997 x 025867307 21/01/2014

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
19 Đạt

23 Hồ Trung Lâm 1991 x 025160714 30/07/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
17 Đạt

24
Trương Thị Thủy 

Tiên
1968 x

07916800575

8
27/07/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
17 Đạt

CHI NHÁNH TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC 

TẾ MẶT TRỜI ĐỎ 

(THÀNH PHỐ HÀ NỘI)

CHI NHÁNH TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC 

TẾ MẶT TRỜI ĐỎ 

(THÀNH PHỐ HÀ NỘI)

CHI NHÁNH TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC 

TẾ MẶT TRỜI ĐỎ 

(THÀNH PHỐ HÀ NỘI)

CHI NHÁNH TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC 

TẾ MẶT TRỜI ĐỎ 

(THÀNH PHỐ HÀ NỘI)

CHI NHÁNH TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC 

TẾ MẶT TRỜI ĐỎ 

(THÀNH PHỐ HÀ NỘI)



25
Lê Nguyễn Thúy 

Lan Phương
1992 x 024939966 26/07/2008

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

26 Nguyễn Hoàng Bảo 1992 x
07909200776

9
29/01/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
19 Đạt

27 Lê Thị Thảo 1996 x 212251785 20/10/2017
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
18 Đạt

28 Nguyễn Phúc Thịnh 1995 x 025483047 01/07/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

29
Nguyễn Thị Kim 

Anh
1997 x 025597233 20/03/2012

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
18 Đạt

30 Trần Quốc Huy 1999 x 241760406 05/08/2015 Công an tỉnh Đắk Lắk 19 Đạt

31 Nguyễn Minh Phụng 1998 x 025713539 15/11/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
19 Đạt

32
Phạm Nguyễn 

Thanh Hà
1998 x 025899807 04/07/2014

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

33 Nguyễn Hữu Nghĩa 1998 x 385797528 28/12/2015 Công an tỉnh Bạc Liêu 18 Đạt

34 Phan Thị Ngọc Linh 1997 x 312326200 22/04/2015
Công an tỉnh Tiền 

Giang
20 Đạt

35 Phan Quốc Anh 1996 x
07909600745

2
05/03/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
19 Đạt

36 Phạm Thị Diệu Đài 1970 x 025846036 31/03/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

37 Nguyễn Ngọc Qúi 1998 x 312397087 14/10/2013
Công an tỉnh Tiền 

Giang
19 Đạt

CHI NHÁNH TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC 

TẾ MẶT TRỜI ĐỎ 

(THÀNH PHỐ HÀ NỘI)

CHI NHÁNH TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC 

TẾ MẶT TRỜI ĐỎ 

(THÀNH PHỐ HÀ NỘI)

CHI NHÁNH TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC 

TẾ MẶT TRỜI ĐỎ 

(THÀNH PHỐ HÀ NỘI)

CHI NHÁNH TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC 

TẾ MẶT TRỜI ĐỎ 

(THÀNH PHỐ HÀ NỘI)



38 Võ Quốc Huy 1997 x 363831856 11/06/2015
Công an tỉnh Hậu 

Giang
20 Đạt

39
Nguyễn Thị Phương 

Trinh
1997 x 371759779 23/10/2013

Công an tỉnh Kiên 

Giang

CHI NHÁNH TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC 

TẾ MẶT TRỜI ĐỎ 

(THÀNH PHỐ HÀ NỘI)

19 Đạt

40 Vũ Hoài Anh 1993 x 281033349 03/11/2014
Công an tỉnh Bình 

Dương
20 Đạt

41
Trương Thị Minh 

Tâm
1990 x 301343521 11/07/2005 Công an tỉnh Long An 20 Đạt

42 Nguyễn Văn Thẳng 1993 x 371554040 20/09/2008
Công an tỉnh Kiên 

Giang
20 Đạt

43
Lê Huỳnh Phương 

Nghi
1997 x 025557700 21/02/2012

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
17 Đạt

44
Huỳnh Ngọc Khánh 

An
1997 x

08019700002

5
19/04/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
17 Đạt

45 Nguyễn Bích Trâm 1996 x 241524953 09/07/2013 Công an tỉnh Đắk Lắk 18 Đạt

46 Trần Nhã Đình 1999 x 025791817 12/12/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
18 Đạt

47 Phạm Thị Tường Vi 1995 x 205778815 18/06/2011
Công an tỉnh Quảng 

Nam
20 Đạt

48 Võ Hoàng Nhật 1988 x
07908800644

8
11/05/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
20 Đạt

49
Phạm Thị Thảo 

Nguyên
1997 x 341890338 05/08/2016

Công an tỉnh Đồng 

Tháp
20 Đạt

CHI NHÁNH TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC 

TẾ MẶT TRỜI ĐỎ 

(THÀNH PHỐ HÀ NỘI)

CHI NHÁNH TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC 

TẾ MẶT TRỜI ĐỎ 

(THÀNH PHỐ HÀ NỘI)

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI 

GÒN GIVRAL

CHI NHÁNH TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC 

TẾ MẶT TRỜI ĐỎ 

(THÀNH PHỐ HÀ NỘI)



50
Nguyễn Thị Ngọc 

Thúy
1995 x 025285619 10/04/2010

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

51 Nguyễn Thị Bích Hà 1988 x 024170335 15/07/2003
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 Đạt

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI 

GÒN GIVRAL


